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 HÀNH PHỐ CÀ M U                    Độc lập –  ự do – Hạnh phúc 
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Bản án số: 310/2022/DS-ST 
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V/v tr n     p   p   ng   uy n  
     nh  ng quyền sử dụng   t 

NHÂN D NH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨ  VIỆ  N M 

 OÀ ÁN NHÂN DÂN  HÀNH PHỐ CÀ M U,  ỈNH CÀ M U 

 - Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 T ẩm p án – C ủ toạ p iên toà: Bà   ạm H ng Xuyên. 

 Cá   ội t ẩm n ân dân:   Ông         ng 

       Bà Tr ơng Tuy t T o  

 - Thư ký phiên toà: Bà Ng  T   T  m – Là T   ký Toà án n ân dân 

t àn  p ố Cà M u, tỉn  Cà M u. 

-   i  i n  i n ki m s t nh n   n thành ph   à   u th m gi  phiên 

t  : Ông  uá    u ng Bảo –  i m sát viên. 

Trong ngày 29 t áng 12 năm 2022 tại trụ sở Toà án n ân dân t àn  p ố 

Cà M u xét xử sơ t ẩm   ng k  i vụ án dân sự t ụ lý số: 283/2022/TLST-DS 

ngày 08 t áng 6 năm 2022, theo  uy t   n      vụ án r  xét xử số: 

348/2022/ ĐXXST-DS ngày 14 t áng 11 năm 2022 về việ  tran     p   p 

  ng   uy n n   ng quyền sử dụng   t gi  : 

- Nguyên đơn: 1. Ông   ạm T  n   , sin  năm 1954;  C  m t  

                        2. Bà    n M  H, sin  năm 1955.  C  m t  

C ng       ỉ:  p B, x  L, t àn  p ố C, tỉn  Cà M u. 

- Bị đơn: Bà     im M, sin  năm 1982;  

Đ     ỉ:    m N, p   ng N, t àn  p ố C, tỉn  Cà M u.  

Đại diện t  o ủy quyền: Ông    Min  L, sin  năm 1971. Đ     ỉ:    m 

8, p   ng L, t   x  G, tỉn  B.  T  o  i y ủy quyền ngày 15/9/2022    xá  

n  n  ủ  Trại tạm gi m C ng  n tỉn  Cà M u)  C  m t  

- Ng  i    quyền l i, ng    vụ liên qu n: Ngân  àng N –   i n án  Cà 

Mau. Đại diện t  o ủy quyền: Ông Nguy n  ăn C  – C    vụ:      iám  ố . 

(Xin v ng m t  

Đ     ỉ:  ố 14-16, Ng   uyền,     ng  , t àn  p ố C, Cà M u. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

*      đơn         n         n    y    ng  u     n  g     uy       n     ng 
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        n  S        n M  H    n    y n     u:  ào năm 2019 v     ng t i 

     uy n n   ng quyền sử dụng   t   o  à     im M, t ử  số 086, t   ản    

số 10, diện t    495,94m
2
   t t   lạ  tại  p Bà Điều, x  Lý  ăn Lâm, t àn  p ố 

Cà M u t  o  i y    ng n  n số X 938586, do  BND t àn  p ố Cà M u   p 

ngày 28/10/2003, giá   uy n n   ng là 13 t    ng. Bà M    t  n  toán số tiền 

n  n   uy n n   ng   t là 8 t    ng, số tiền   n lại là 5 t    ng,    ng t i yêu 

  u n iều l n n  ng  à M xin c  m trả và     s  trả l i   o t i. Tuy n iên s u 

    à M v n k  ng trả  ả gố  và l i. Ngày 14/3/2020,  à M vi t  iên n  n n  

t i t ng số tiền gố  và l i là 5,2 t    ng và   m k t trả trong v ng 06 t áng 

n  ng v n k  ng t ự   iện   ng   m k t. Ngày 11/11/2020,  à M l p  i y 

t    t u n t i u t i tiền l i t n    n ngày 11/11/2020 là 400 triệu   ng. Do   , 

t n    n ngày 11/11/2020  à M t i u t i t ng số tiền gố  và l i là 5,6 t    ng 

 5,2 t    ng   400 triệu   ng . Bà M   m k t s  t  n  toán   o t i 5,6 t    ng 

 ạn    t là ngày 31/12/2020 n  ng    quá t  i  ạn trên v n k  ng t  n  toán. 

Đ ng t  i s u k i n  n   uy n n   ng p  n   t trên  à M    t      p   o 

Ngân  àng N ng ng iệp và p át tri n n ng t  n  iệt N m –   i n án  Cà M u 

   v y vốn. T i    làm  ơn tố giá   à M gửi   n C ng  n tỉn  Cà M u n  ng 

tại  ăn  ản số 71/ C03 ngày 25/5/2022  ủ     ng Cản  sát kin  t  C ng  n 

tỉn  Cà M u t    iện:  iệ  t    t u n   uy n n   ng quyền sử dụng   t gi   

v     ng t i và  à M là gi o d    dân sự, k  ng    d u  iệu  ủa tội p ạm. N y 

t i k ởi kiện yêu   u T   án  uộ   à     im M ti p tụ  t ự   iện   p   ng 

  uy n n   ng quyền sử dụng   t           ng    ng ngày 24/6/2019,   ng 

t  i  uộ   à M trả   o v     ng t i số tiền gố  và l i là 5,6 t    ng. 

      B ên   n   y              đ ơng    ng y             ị đơn       

Kim M    n    y: Năm 2019 t i    n  n   uy n n   ng quyền sử dụng   t  ủ  

 ng   ạm T  n  S và  à    n M  H t ử    t số 086, t   ản    số 10, diện t    

495,94m
2
  trong      t ở là 270m

2
,   t l p v  n là 225,94m

2
    t t   lạ  tại  p 

Bà Điều x  Lý  ăn Lâm t  o gi y    ng n  n số X938586 do  BND t àn  

p ố Cà M u   p.  iá   uy n n   ng là 13 t    ng. T i    t  n  toán   o p    

nguyên  ơn 8 t    ng,   n t i u lại 5 t    ng. Ngày 14/3/2020 t i    vi t  iên 

n  n n  v i t ng gố  và l i là 5,2 t    ng. Ngày 11/11/2020 tại Cơ qu n  iều 

tr  t i    vi t  i y t    t u n t i u  ng S gố  và l i là 5,4 t    ng và        s  

trả k i  ng S  oàn t t t ủ tụ  ký giáp r n  v i  à     ng  Tài Lộ  . N y  ng S 

và  à H k ởi kiện yêu   u t i trả 5,6 t    ng t  o   p   ng   uy n n   ng t   

t i   ng ý v i  iều kiện  ng S và  à H p ải t ự   iện  oàn t t t ủ tụ  ký giáp 

r n     t i   i s  gi y    ng n  n m i. N u  ng S,  à H k  ng t ự   iện      

t ủ tụ  ký giáp r n  t   t i yêu   u   n  giá lại t  o giá t   tr  ng,  ối tr  v i 

số tiền    trả   n t i u   o n iêu t   t i trả    t êm v  k i   uy n n   ng t   

p  n   t    02 m t tiền m i    giá 13 t    ng,   n k  ng  oàn t t t ủ tụ  ký 

giáp r n  t     t   ỉ    01 m t tiền t   k  ng   n giá 13 t    ng. Do t i   ng    

tạm gi m nên xin v ng m t tại  á  p iên   p và p iên t   giải quy t vụ án. 

        n   n      n đ       yêu   u         n     nguyên đơn ng y 

             đơn   n   ng         Ng n   ng N - chi nh n     M u    n  

  y: Ngân  àng    k ởi kiện yêu   u C ng ty trá   n iệm   u  ạn t  ơng mại 
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d    vụ T  n    át Cà M u t  n  toán tiền v y t  o   p   ng t n dụng số 

7501L  202000827/ ĐTD và số 01-7501L  202000827/ L ĐTD. T   án 

n ân dân t àn  p ố Cà M u    t ụ lý và giải quy t tại Bản án số 

12/2022/ DTM- T ngày 29/6/2022.    v y Ngân  àng N ng ng iệp và p át 

tri n n ng t  n   i n án  Cà M u k  ng    yêu   u trong việ  tr n     p này, 

n  ng  ề ng   k i giải quy t vụ án   n  ảm  ảo quyền và l i       p p áp   o 

Ngân  àng và xin      p ép k  ng t  m gi  tố tụng và v ng m t trong quá 

tr n  xét xử vụ án. 

    p  ên  ò :  

- Nguyên  ơn v n gi  nguyên yêu   u k ởi kiện,  uộ   à     im M ti p 

tụ  t ự   iện   p   ng   uy n n   ng quyền sử dụng   t        ng    ng 

ngày 24/6/2019. Buộ   à     im M trả   o  ng   ạm T  n  S,  à    n M  H 

số tiền 5.600.000.000 . 

- Đại diện   p p áp  ủ      ơn k  ng yêu   u   n  giá lại,   ng ý việ  

ti p tụ  t ự   iện   p   ng và   ng ý t  n  toán   o p    nguyên  ơn số tiền 

  n n  là 5,6 t    ng.   

-  u n  i m của Viện ki m sát n ân dân t àn  p ố Cà M u:  ề việc ch p 

 àn  p áp lu t của Thẩm p án, T   ký,  ội   ng xét xử và  á    ơng sự  ều 

thực hiện   ng t  o quy   nh tại Bộ lu t Tố tụng dân sự. Về nội dung: Đề ngh  

ch p nh n toàn  ộ yêu   u khởi kiện củ  nguyên  ơn về việ   uộ   à     im 

M ti p tụ  t ự   iện   p   ng   uy n n   ng quyền sử dụng   t        ng 

   ng ngày 24/6/2019. Buộ   à     im M trả   o  ng   ạm T  n  S,  à 

   n M  H số tiền 5.600.000.000 .  ề án p       ơn p ải    u t  o quy   n . 

NHẬN ĐỊNH CỦ   OÀ ÁN: 

Sau khi ng iên   u  á  tài liệu,    ng       trong    sơ vụ án      

t ẩm tr  tại p iên t  ,  ội   ng xét xử n  n   n : 

 [1]  ề qu n  ệ p áp lu t tr n     p: Tr n     p gi    á    ơng sự      

xá    n  là tr n     p   p   ng   uy n n   ng quyền sử dụng   t,     ơn    

nơi    tr  tại p   ng 5, t àn  p ố Cà M u   iện   ng    tạm gi m tại Trại t m 

gi m   ng  n tỉn  Cà M u  nên t  o quy   n  tại  á  Điều 26, 35, 39  ủ  Bộ 

lu t Tố tụng dân sự t uộ  t ẩm quyền giải quy t  ủ  T   án n ân dân t àn  

p ố Cà M u. 

[2]  ề tố tụng: Đại diện Ngân  àng N –   i n án  Cà M u     ơn xin 

giải quy t v ng m t. Do   , T   án ti n  àn  xét xử vụ án v ng m t  ại diện 

Ngân  àng t  o quy   n  tại Điều 227, 228 Bộ lu t Tố tụng dân sự. 

[3]  ề nội dung: Nguyên  ơn k ởi kiện yêu   u  uộ      ơn ti p tụ  t ự  

 iện   p   ng   uy n n   ng ngày 24/6/2019, trả   o nguyên  ơn số tiền 

  uy n n   ng   n t i u gố  và l i là 5,6 t    ng.  

Xét   p   ng   uy n n   ng quyền sử dụng   t và   p   ng sử    i, 

   sung   p   ng   uy n n   ng quyền sử dụng   t   ng ngày 24/6/2019 

gi    ng   ạm T  n  S,  à    n M  H và  à     im M t  y r ng: Ông S và 

 à H là   ủ sở   u quyền sử dụng   t   p p áp t  o  i y    ng n  n quyền 
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sử dụng   t số X 938586 do  y   n n ân dân t àn  p ố Cà M u   p ngày 

28/10/2003, t  y   i nội dung p áp lý ngày 26/8/2014.  ào ngày 24/6/2019, 

 ng S,  à H t ự   iện   uy n n   ng quyền sử dụng   t   o  à     im M v i 

giá   uy n n   ng là 13 t    ng. H p   ng gi o k t trên tin  t  n tự nguyện, 

     ng    ng tại    ng   ng    ng số 1,  ảm  ảo về   n  t    và nội dung 

t  o quy   n  tại Điều 500, 501, 502 Bộ lu t Dân sự 2015 và Điều 188 Lu t 

Đ t   i năm 2013 nên     iệu lự  t i  àn   ối v i  á   ên. Tài sản         

 ăng ký t  y   i   ủ sở   u   p p áp s ng  ên mu  nên việ    uy n n   ng 

trên        iệu lự  t  o quy   n  tại Điều 503 Bộ lu t Dân sự. Tuy n iên  ên 

mu  v n      t ự   iện xong việ  t  n  toán tiền nên nguyên  ơn k ởi kiện 

yêu   u     ơn ti p tụ  t ự   iện ng    vụ trả tiền t  o   p   ng   uy n 

n   ng quyền sử dụng   t      ký k t gi   nguyên  ơn và     ơn vào ngày 

24/6/2019 là     ơ sở    p n  n.  

[4  Đối v i yêu   u p  n l i, t  o l i tr n   ày  ủ   ng S,  à M,  iên 

n  n ngày 14/3/2020 và  i y t    t u n ngày 11/11/2020 t    iện  à M   n 

n  tiền n  n   uy n n   ng quyền sử dụng   t      t  n  toán là 5 t    ng, 

  ng t  i  à M   m k t trả l i tuy n iên k  ng t ự   iện. N y nguyên  ơn yêu 

  u  à M trả tiền vốn là 5 t    ng và tiền l i  à M   m k t trả là 600.000.000 

  ng. T ng  ộng là 5,6 t    ng. Xét t  y tại Biên n  n ngày 14/3/2020 và  i y 

t    t u n ngày 11/11/2020,  à M   m k t t  n  toán tiền vốn và   m k t trả 

l i là 1 /t áng, việ  t    t u n l i là sự tự nguyện  ủ   à M và p     p v i 

quy   n   ủ  p áp lu t. N y nguyên  ơn yêu   u     ơn trả số tiền vốn 5 t  

  ng và 600.000.000   ng tiền l i   n t  i  i m   m k t là    l i   o     ơn 

nên         p n  n. 

[5] Đối v i việ   à M yêu   u  ng S,  à H t ự   iện việ  ký giáp r n , 

quá tr n  giải quy t  ng S tr n   ày  ng v n   ng ý liên  ệ ký giáp r n  k i  à 

M   i s  n  ng do s u k i   uy n n   ng  à M l y  i y    ng n  n t      p 

Ngân  àng v y tiền nên k  ng t   t ự   iện t ủ tụ    p gi y    ng n  n m i. 

Xét t  y việ  ký giáp r n  k  ng p ải là  iều kiện  ủ    p   ng   uy n 

n   ng  o   t    t u n về giá  ả   uy n n   ng.  ề m   t ủ tụ  p áp lý t   

quyền sở   u quyền sử dụng   t    s ng tên   o  à M xong, việ  k  ng t   ký 

giáp r n       là do l i  ủ      ơn do      t ự   iện t ủ tụ  xin   p   i gi y 

   ng n  n    sử dụng gi y    t      p ngân  àng. Đ ng t  i  iện p  n   t 

  uy n n   ng   ng    kê  iên    xử lý tài sản nên việ   à M   t r  yêu   u 

 ng S,  à H p ải t ự   iện xong việ  liên  ệ ký giáp r n  n u k  ng t ự   iện 

t   yêu   u   n  giá lại p  n   t tr n     p t  o giá t   tr  ng    t n  lại giá 

  uy n n   ng là k  ng     ơ sở. Tại p iên t  ,  ại diện   p p áp  ủ      ơn 

  ng ý t  n  toán số tiền gố  và l i là 5,6 t    ng t  o yêu   u  ủ  nguyên  ơn 

và xá    n  k  ng yêu   u   n  giá lại p  n   t. 

[6] Đối v i p  n   t   uy n n   ng, quá tr n  giải quy t vụ án  á  

  ơng sự k  ng    yêu   u  o  ạ , t ẩm   n  tại     và   ng t  i do tài sản 

  ng    kê  iên t  o Biên  ản về việ  kê  iên, xử lý tài sản ngày 14/10/2022 

nên k  ng   n t i t p ải t ự   iện việ   o  ạ , x m xét t ẩm   n  tại     p  n 

  t. 
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Đối v i Ngân  àng N         x m xét giải quy t tại Bản án số 

12/2022/ DTM- T ngày 29/6/2022, trong vụ án này Ngân  àng k  ng yêu   u 

nên  ội   ng xét xử k  ng   t r  x m xét. 

  T  n  ng p ân t    trên, xét t  y việ  nguyên  ơn yêu   u     ơn ti p 

tụ  t ự   iện   p   ng   uy n n   ng quyền sử dụng   t và t  n  toán số tiền 

gố  và l i 5,6 t    ng là     ơ sở và theo  ề ng    ủ   ại diện  iện ki m sát 

n ân dân t àn  p ố Cà M u là     ơ sở nên         p n  n. 

  [7]  ề án p  : B   ơn p ải    u án p   t  o quy   n  p áp lu t. Nguyên 

 ơn      mi n dự nộp tiền tạm  ng án p   nên  ội   ng xét xử k  ng x m xét 

n  n lại tiền tạm  ng án p  . 

            ên  

QUYẾ  ĐỊNH: 

Căn    vào Điều 280, 500, 501, 502 Bộ lu t Dân sự; Điều 188 Lu t Đ t 

  i; Cá  Điều 26, 35, 39, 147 và Điều 273 Bộ lu t Tố tụng dân sự; Điều 26  ủ  

Ng    uy t 326/2016/ BT   14 ngày 30/12/2016  ủ   y   n t   ng vụ 

 uố   ội: 

1. C  p n  n toàn  ộ yêu   u k ởi kiện  ủ   ng   ạm T  n  S và  à 

   n M  H về việ   uộ   à     im M t  n  toán số tiền 5.600.000.000  

 Năm t  sáu trăm triệu   ng .  

Kể  ừ ng y  ng         nh S        n M  H  ó đơn yêu   u       n  

 n        K   M    ng    nguy n       n    ng      p          ê      n  ã  

p      n        ứ   ã   u    uy địn          n   Đ ều         Bộ  uậ  D n    

  ơng ứng          ền         g  n   ậ        nh.   

2. Án p   dân sự sơ t ẩm: Bà     im M p ải    u là 113.600.000   ng 

 C    nộp . 

Tr  ng  ợp   n  n đ ợ        n        uy địn      Đ ều   Luậ      

  n   n d n        ng    đ ợ        n   n d n     ng    p          n   n d n 

    ó  uyền   ỏ    uận       n   n   uyền yêu   u       n   n     nguy n     

  n   n       ị   ỡng           n   n       uy địn          Đ êù    7  7   7   

    9 Luậ        n   n d n   ;         u       n   n đ ợ          n theo quy 

địn      Đ ều 3  Luậ        n   n d n                                 

Ông S,  à H,  à M    quyền k áng  áo  ản án trong  ạn 15 ngày k  t  

ngày tuyên án. Ngân  àng N ng ng iệp và p át tri n n ng t  n  iệt N m   i 

n án  Cà M u    quyền k áng  áo  ản án trong  ạn 15 ngày k  t  ngày n  n 

      ản án  o   ngày  ản án      niêm y t t  o quy   n  p áp lu t. 

Nơi nhận: 

- T ND tỉn  Cà M u;     

-    ND t àn  p ố Cà M u; 

- C i  ụ  T  D  t àn  p ố Cà M u; 

- Cá    ơng sự;  

- L u:    sơ, án văn. 

              M. HỘI ĐỒNG XÉ  XỬ SƠ  HẨM 

      HẨM PHÁN - CHỦ  Ọ  PHIÊN  OÀ 

 

 
 

                      

 

   Phạm Hồng Xuyên 
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